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Phần câu hỏi
Câu 1. Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực, dạng sợi nào dưới đây có chiều ngang 30 nm? 

A. Sợi nhiễm sắc                  B. Sợi cơ bản       C. Vùng xếp cuộn             D. Cromatit. 

Câu 2. Dạng đột biến nào làm mất đoạn nhiễm sắc thể 21 gây nên hậu quả gì?
A. Ung thư  máu.    
B. Hội chứng đao.    
C. Máu khó đông         
D. Mù màu .

Câu 3: Quá trình dịch mã kết thúc khi 
A. riboxom tiếp xúc với 1 trong các bộ ba UAA, UAG, UGA.

B. riboxom di chuyển đến mã bộ ba AUG.

C. riboxom rời khỏi mARN và trở lại dạng tự do với 2 tiểu đơn vị lớn và bé.

D. riboxom tiếp xúc với 1 trong các bộ ba UAU, UAX, UXG.

Câu 4: Quá trình phiên mã trên mạch mang mã gốc diễn ra theo chiều nào?
A. Trên mạch có chiều 3' ( 5';     


B. Trên mạch có chiều 5' ( 3'.

C. Trên cả hai mạch theo hai chiều khác nhau;

D. Có đoạn theo chiều 3' (5', có đoạn theo chiều 5' ( 3'

Câu 5: Dạng đột biến gen nào làm thay đổi tỷ lệ A+T / G+X của gen?
A.Thay cặp nuclêôtit này bằng cặp nuclêôtit khác có cùng số liên kết hydrô.

B. Mất đi hoặc lắp thêm một cặp nuclêôtit.

C.Thay cặp nuclêôtic này bằng cặp nuclêôtit khác không cùng số liên kết hydrô.

D. Mất hoặc lắp thêm hay thay cặp nuclêôtit này bằng cặp nuclêôtit khác không cùng số liên kết hydrô.

Câu 6: Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể không làm thay đổi hàm lượng ADN trên nhiễm sắc thể là

A. lặp đoạn, chuyển đoạn.

B. đảo đoạn, chuyển đoạn trên cùng một nhiễm sắc thể.

C. mất đoạn, chuyển đoạn.

D. chuyển đoạn không tương hổ.

Câu 7: Mạch mã gốc của gen ở sinh vật nhân sơ có G= 500 nuclêôtít. Gen phiên mã một số lần đòi hỏi môi trường cung cấp 4000 ribônuclêôtít loại X. Gen trên phiên mã mấy lần?

A.3                      B. 4;


C. 6;


D. 8;
Câu 8: Một gen cấu trúc có khối lượng phân tử là 9.105 đvC thực hiện phiên mã và dịch mã tạo nên 1 chuỗi Polipeptít hoàn chỉnh có tối đa bao nhiêu axít amin?

A. 496;
     B. 4 97;

C. 498                 
D. 499;
Câu 9:  Gen đa hiệu là gen
A. chịu tác động của nhiều gen.                                      B. điều khiển hoạt động của nhiều gen khác.

C. sản phẩm của nó ảnh hưởng tới nhiều tính trạng.      D. Tạo nhiều loại sản phẩm.

Câu 10: Cơ sở của hiện tượng hoán vị gen là 

A. hiện tượng trao đổi chéo giữa các crômatit trong cặp NST kép tương đồng ở kì đầu của giảm phân I.   

B. trao đổi chéo giữa các crômatit trong các nNST kép ở kì đầu giảm phân I .

C. sự phân li độc lập và tổ hợp ngẫu nhiên các NST trong giảm phân.      D. Giảm phân và thụ tinh.

Câu 11: Hiện tượng di truyền chéo liên quan tới trường hợp nào sau đây?
A. Gen quy định tính trạng nằm trên NST thường          
B. Gen trên NST giới tính X   

C. Gen trên NST giới tính Y 
                         
D. Gen trong ti thể.

Câu 12: Ở ruồi giấm gen quy định tính trạng màu mắt do gen trội nằm trên NST giới tính X quy định và không có alen trên Y. khi lai ruồi giấm cái mắt đỏ thuần chủng với ruồi giấm đực mắt trắng sẽ thu được kết quả như thế nào?

A. 50% ♀  mắt đỏ: 50% ♂ mắt trắng  
 B. 100% ♀   mắt đỏ: 100% ♂  mắt trắng

C. 100%  mắt đỏ   



 D.100%  mắt trắng

Câu 13: Hiện tượng nào sau đây không phải là thường biến?

A. Thỏ ở vùng lạnh, mùa đông có lông trắng; mùa hè có lông vàng.

B. Con tắc kè hoa thay đổi màu sắc theo nền môi trường.

C. Bố mẹ bình thường sinh con bị bệnh máu khó đông.

D. Khi lên núi cao, sau một thời gian ngắn, lượng hồng cầu trong máu của người tăng.
Câu 14: Trong trường hợp các gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ và các gen trội hoàn toàn. Phép lai AaBbDd x AaBbDd sẽ tạo ra đời con có kiểu gen AaBBdd là

A. 1/32.

 B. 27/64.

C. 3/32


D.9/64. 

Câu 15: Cho đậu Hà lan hạt vàng-trơn lai với đậu hạt vàng- trơn  thu được tỉ lệ 9 vàng -trơn: 3 xanh- trơn: 3 vàng -nhăn: 1 xanh - nhăn. Thế hệ P có kiểu gen

A. AaBb  x  AaBb.          B. Aabb  x  AaBB.         C.  AaBb  x  Aabb.          D.AaBb  x  aaBB.

Câu 16: Tỉ lệ loại giao tử được tạo ra từ cá thể có kiểu gen AB/ab, quá trình giảm phân xảy ra hoán vị gen giữa A và a với f = 20% là

A. AB = ab = 30%; Ab = aB = 20%.    
B. AB = ab = 40%; Ab = aB = 10%.


C. Ab = aB = 40%; AB = ab = 10%.

D.  Ab = aB = 30%; AB = ab = 20%.

Câu 17: Một quần thể có tần số kiểu gen dị hợp tử Aa là 0.4. Sau 2 thế hệ tự thụ phấn thì tần số kiểu gen dị hợp tử trong quần thể là

A. 0,10


B. 0,20


C. 0,30


D. 0.40

Câu 18: Hiện tượng thoái hoá giống thường gặp ở quần thể nào?
A. Quần thể ngẩu phối


B. Quần thể tự thụ phấn
C. Quần thể có kích thước lớn

D. Quần thể cân bằng di truyền

Câu 19: Quần thể lớn ngẫu phối, định luật Hacđi - Vanbec nghiệm đúng khi|

A. môi trường không biến đổi


B. không có các yếu tố làm thay đổi tần số alen
C. nguồn thức ăn dồi dào


D. tỉ lệ thể dị hợp lớn.
Câu 20: Trong kỹ thuật di truyền người ta thường dùng thể truyền là

A.  thực khuẩn thể và vi khuẩn.

B. plasmits và nấm men.

C. thực khuẩn thể và nấm men.

D. plasmits hoặc thực khuẩn thể.

Câu 21: Ưu thế lai là hiện tượng con lai

A. có những đặc điểm vượt trội so với bố mẹ.     B. xuất hiện những tính trạng lạ không có ở bố mẹ.

C. xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp.


D. được tạo ra do chọn lọc cá thể.

Câu 22: Trong kĩ thuật cấy gen, tế bào nhận được sử dụng phổ biến là vi khuẩn E.coli vì   

A. chúng dễ phát sinh biến dị.


B.chúng thích nghi cao với môi trường.

C. chúng có tốc độ sinh sản nhanh.

D. chúng có cấu tạo cơ thể đơn giản.

Câu 23: Trong chọn giống, người ta dùng phương pháp tự thụ phấn bắt buộc hoặc giao phối cận huyết nhằm mục đích

A. tạo giống mới.



B. tạo ưu thế lai.



C. cải tiến giống.



D. tạo dòng thuần

Câu 24: Bệnh di truyền nào sau đây được xác định cơ chế gây bệnh ở cấp độ phân tử?
A. Bệnh ung thư máu, bệnh đao, bệnh bạch tạng



B. Bệnh phêninketo niệu, bệnh đao, bệnh bạch tạng

C. Bệnh ung thư, Bệnh phêninketo niệu

D. Bệnh phêninketo niệu, bệnh bạch tạng, bệnh máu khó đông.
Câu 25:  Ở người, bệnh máu khó đông do gen lặn a nằm trên NST giới tính X quy định , gen trội A quy định máu đông bình thường,  NST Y không mang gen tương ứng . Một người phụ nữ bình thường mang gen máu khó đông, lấy chồng bị bệnh máu khó đông. Xác suất họ sinh con gái đầu lòng bị bệnh máu khó đông là bao nhiêu?

A. 12.5%              B. 100%.                     C. 50%                           D. 25% 

ĐÁP ÁN: 1A 2A 3A 4B 5D 6B 7D 8C 9C 10A 11B 12C 13C 14A 15A 16B 17A 18B 19B 20D 21A 22C 23D 24D 25D
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